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MẠCH KIẾN THỨC PHẦN VẬT SỐNG
I. Nội dung kiến  thức
- Khái niệm NST, bộ NST, nguyên phân, giảm phân,  NST giới tính, di truyền liên kết.
- Phân biệt bộ NST lưỡng bội và đơn bội, nguyên phân và giảm phân.
- Diễn biến của nguyên phân, giảm phân.
- Cơ chế xác định giới tính.
- Ứng dụng của di truyền liên kết trong thực tiễn.
- Vận dụng giải các bài tập.
II. Câu hỏi bài tập minh họa.
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Nhiễm sắc thể là gì?
A. NST là cấu trúc nằm trong nhân tế bào.
B. NST là cấu trúc nằm trong nhân tế bào, dễ bắt màu khi được nhuộm bằng dung dịch thuốc nhuộm mang tính kiềm.
C. NST là cấu trúc nằm ngoài nhân tế bào, dễ bắt màu khi được nhuộm bằng dung dịch thuốc nhuộm mang tính kiềm.
D. NST là cấu trúc nằm ngoài nhân tế bào.
Câu 2. Trong cặp NST tương đồng, 2 NST có nguồn gốc từ đâu?
A. Từ bố.					B. Từ mẹ		
C. Một từ bố, một từ mẹ.			D. Không có nguồn gốc.
Câu 3. Cấu trúc hiển vi của NST được mô tả ở kì nào của phân chia tế bào?
A. Kì đầu.		B. Kì giữa.			C. Kì sau.		D.Kì cuối.
Câu 4. Thành phần hoá học chủ yếu của NST là:
A. Protein và sợi nhiễm sắc.		          B.Protein histon và nucleic acid.
C. Protein và DNA.				D. Protein albumin và nucleic acid.
Câu 5.  Từ một tế bào mẹ, qua một lần nguyên phân tạo ra bao nhiêu tế bào con?
A. 1 tế bào.		 			B. 2 tế bào. 		
C. 3 tế bào.		 			D. 4 tế bào.
Câu 6. Ở sinh vật sinh sản hữu tính, bộ NST đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể nhờ sự phối hợp của các quá trình nào sau đây?
A. Nguyên phân và giảm phân. 		B. Giảm phân và thụ tinh.
C. Nguyên phân và thụ tinh. 		D. Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.
Câu 7. Hình bên mô tả một tế bào đang phân chia. Tế bào đang ở kì nào của phân bào
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A. Kì đầu nguyên phân. 
B. Kì giữa nguyên phân. 
C. Kì giữa giảm phân I. 
D. Kì giữa giảm phân II.


Câu 8. Trong quá trình giảm phân, sự giảm số lượng NST từ 2n xuống còn n diễn ra ở kì nào:
A. Kì giữa của giảm phân I. 			B. Kì cuối của giảm phân I. 
C. Kì sau của giảm phân II. 			D. Kì cuối của giảm phân II.
Câu 9. Trong tế bào sinh dưỡng của đa số các loài sinh sản hữu tính và giao phối, NST giới tính có:
A. nhiều cặp.             B. một cặp.              C. hai cặp.              D. ba cặp.
Câu 10 . Ở người có 23 cặp NST, trong đó có:
A. 22 cặp NST thường và 1 cặp NST giới tính XX.
B. 22 cặp NST thường và 1 cặp NST giới tính XY.
C. 22 cặp NST thường và 1 cặp NST giới tính XX ở nữ hoặc cặp NST giới tính XY ở nam.
D. 21 cặp NST thường và 2 cặp NST giới tính XX ở nữ hoặc cặp NST giới tính XY ở nam.
Câu 11. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về NST thường trong tế bào lưỡng bội?
A. NST thường có nhiều cặp, tồn tại thành từng cặp tương đồng. 
B. NST thường giống nhau ở cả giới đực và giới cái. 
C. NST thường chứa gene quy định tính trạng thường. 
D. NST thường không tồn tại thành cặp tương đồng.
Câu 12. Ai là người đầu tiên phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen?  
A. Morgan.		B. Mendel		C. Darwin		D. Lamarck
Câu 13. Morgan là người đầu tiên phát hiện ra di truyền liên kết ở đối tượng nào sau đây?
A. Đậu hà lan.		B. Ruồi giấm.	C. Ong.	 	D. Kiến.
Câu 14. Hiện tượng các gene quy định các tính trạng cùng nằm trên một NST có xu hướng di truyền cùng nhau trong quá trình giảm phân, được gọi là: 
A. liên kết gen.	B. hoán vị gen.
C. phân li độc lập.	D. liên kết với giới tính.
Câu 15.  Để phát hiện ra hiện tượng liên kết hoàn toàn, Morgan đã tiến hành phép lai nào sau đây?
A. Cho các con lai F1 của ruồi giấm bố mẹ thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt giao phối với nhau.
B. Lai phân tích ruồi cái F1 thân xám, cánh dài với thân đen, cánh cụt.
C. Lai phân tích ruồi đực F1 thân xám, cánh dài với thân đen, cánh cụt.
D. Lai hai dòng ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài với mình đen, cánh cụt.
Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. Mỗi ý trả lời đúng hay sai.
Câu 1: Đặc điểm của nhiễm sắc thể?
a. Chỉ có 1 phân tử RNA.
b. Đơn vị cấu trúc cơ bản gồm 1 đoạn DNA chứa 146 cặp nucleotide quấn quanh khối cầu gồm 8 phân tử histone.
c. Có khả năng đóng xoắn và tháo xoắn theo chu kì.
d. Không có khả năng bị đột biến.
Câu 2: Đặc điểm của nhiễm sắc thể giới tính?
a. NST giới tính có hai cặp tương đồng, khác nhau giữa giới đực và giới cái, chứa gene quy định tính trạng giới tính và các gene khác.
b. Cặp NST giới tính trong bộ NST lưỡng bội quyết định giới tính cơ thể. Ngoài ra, giới tính cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác thuộc môi trường trong và ngoài cơ thể.
c. NST giới tính có một cặp, tương đồng hoặc không tương đồng, khác nhau giữa giới đực và giới cái, chứa gene quy định giới tính và các gene khác.
d. Cặp NST giới tính trong bộ NST lưỡng bội quyết định tất cả các tính trạng của cơ thể. 
Câu 3. Khi nói về phân bào ở cơ thể đa bào:
a. Nguyên phân giúp tăng số lượng tế bào, từ đó làm tăng kích thước của các cơ thể đa bào.
b. Giảm phân kết hợp với thụ tinh giúp duy trì bộ NST 2n qua các thế hệ cơ thể.
c. Trong nguyên phân, các NST nhân đôi một lần và phân chia hai lần.
d. Giảm phân tạo ra các giao tử đơn bội.
Câu 4: Trong sinh sản hữu tính:
a. Mỗi cá thể con sinh ra nhận y nguyên bộ NST của bố và mẹ. 
b. Quá trình giảm phân của bố mẹ tạo ra các giao tử đực và giao tử cái chứa các tổ hợp NST khác nhau. 
c.  Trong thụ tinh, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực và giao tử cái đã tạo ra nhiều kiểu tổ hợp khác nhau trong các hợp tử được tạo thành. 
d.  Ở cơ thể bố và mẹ, giảm phân thường diễn ra trước nguyên phân, do vậy các giao tử luôn nhận được nhiều biến dị di truyền. 
Phần III. Câu hỏi trả lời tự luận.
Câu 1. Một tế bào sinh trứng ở ruồi giấm (2n = 8) tiến hành giảm phân bình thường. Xác định số lượng NST và trạng thái (đơn hay kép) của NST qua các kì của quá trình giảm phân. Biết rằng sự phân chia tế bào chất diễn ra ở kì cuối phân bào.
Câu 2. Một tế bào hợp tử có bộ NST 2n = 20 tế bào tiến hành nguyên phân bình thường, các tế bào con sinh ra ngay sau lần nguyên phân đầu tiên lại tiếp tục nguyên phân 5 đợt tiếp theo. 
a) Xác định bộ NST ở mỗi tế bào con được tạo thành. 
b) Tính số lượng tế bào con được tạo ra sau đợt phân chia cuối cùng nói trên.
Câu 3:Xác định số NST, số cromatit, số tâm động trong một tế bào qua các kì của quá trình nguyên phân của các loài sau:
a. Đậu Hà Lan ( 2n=14)
b. Ngô ( 2n=20)
c. Tinh tinh (2n=48)
d. Gà ( 2n=78)
Câu 4: Một tế bào sinh dưỡng có 2n = 24 tiến hành 5 lần nguyên phân liên tiếp. Tính
a. Số tế bào con được tạo ra khi kết thúc quá trình là? 
b. Số NST môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi ? 
c. Số NST có trong tất cả các bào con đc tạo thành?

================================
MẠCH KIẾN THỨC: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT
I. Nội dung kiến thức
1. Giới thiệu về hợp chất hữu cơ: Khái niệm, công thức, đặc điểm cấu tạo, phân loại hợp chất hữu cơ.
2. Khái niệm, cấu tạo, danh pháp, phản ứng, ứng dụng của alkane.
3. Khái niêm, cấu tạo, tính chất và ứng dụng của alkene.
4. Nguồn nhiên liệu.
5. Công thức, tính chất, điều chế, ứng dụng của Athylic alcohol và Axetic acid.
II. Câu hỏi và bài tập minh họa
Câu 1: Hợp chất hữu cơ là:
A. hợp chất của oxygen với một nguyên tố hóa học khác
B. hợp chất của carbon, hydrogen và oxygen.
C. hợp chất của carbon và hydrogen
D. hợp chất của carbon (trừ CO, CO2, H2CO3, các muối carbonate kim loại, …)
Câu 2: Chất nào sau đây là chất hữu cơ?
A. CO2.                    B. CH4.                  C. CO.                    D. K2CO3.
Câu 3: Chất nào sau đây không phải hợp chất hữu cơ?
A. CH3COOH.               B. C6H12O6.           C. (NH4)2CO3.        D. HCHO.
Câu 4: Hợp chất nào sau đây thuộc loại hydrocarbon?
A. C2H6O.           B. CO2.                  C. C2H2.                 D. CCl4.
Câu 5: Hợp chất nào sau đây thuộc loại dẫn xuất của hydrocarbon?
A. C2H4O2.           B. CaCO3.              C. NaHCO3.           D. C3H4.
Câu 6:  Chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.
B. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của carbon.
C. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.
D. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.
Câu 7: Trong các hợp chất hữu cơ, carbon luôn có hoá trị là
A. I.                 B. IV.                      C. III.                      D. II.
Câu 8: Hoá trị của carbon, oxygen, hydrogen trong hợp chất hữu cơ lần lượt là:
A. IV, II, II.         B. IV, III, I.            C. II, IV, I.             D. IV, II, I.
Câu 9: Nguyên tử carbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành các dạng mạch carbon là
A. mạch vòng.
B. mạch thẳng, mạch nhánh.
C. mạch vòng, mạch thẳng, mạch nhánh.
D. mạch nhánh.
Câu 10: Công thức phân tử không cho ta biết:
A. Số lượng các nguyên tố trong hợp chất.
B. Tỉ lệ giữa các nguyên tử nguyên tố.
C. Hàm lượng mỗi nguyên tố có trong hợp chất.
D. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ.
Câu 11: Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?
A. CH4, C2H6, CO2.
B. C6H6, CH4, C2H5OH.
C. CH4, C2H2, CO.
D. C2H2, C2H6O, CaCO3.
Câu 12: Dãy các chất nào sau đây đều là hydrocarbon?
A. C2H6, C4H10, C2H4.
B. CH4, C2H2, C3H7Cl.
C. C2H4, CH4, C2H5Cl.
D. C2H6O, C3H8, C2H2.
Câu 13: Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hydrocarbon?
A. C2H6O, CH4, C2H2.                             C. C2H6O, C3H7Cl, C2H5Cl.
B. C2H6O, C3H8, C2H2.                            D. C2H6O, C3H8, C2H2.
Câu 14: Tỉ khối hơi của khí A đối với CH4 là 1,75 thì khối lượng phân tử của A là
A. 20 amu              B. 24 amu                      C. 29 amu           D. 28 amu.
Câu 15: Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố C, H, O trong C2H6O lần lượt là
A. 52,2%; 13%; 34,8%                     C. 13%; 34,8%; 52,2%.
B. 52,2%; 34,8%; 13%                      D. 13%; 34,8%; 52,2%.
Câu 16: Số liên kết đơn trong phân tử C4H10 là
A. 10.                  B. 13                              C. 14                         D. 12
Câu 17: Cho các phát biểu về đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ:
(1) Thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.
(2) Có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.
(3) Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.
(4) Liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.
(5) Dễ bay hơi, khó cháy.
(6) Phản ứng hoá học xảy ra nhanh.
Các phát biểu đúng là
1. (4), (5), (6).
2. (1), (2), (3).
3. (1), (3), (5).
4. (2), (4), (6).  
Câu 18: Alkane là các hydrocarbon
A. mạch vòng, chỉ chứa các liên kết đơn. 
B. mạch hở, chỉ chứa các liên kết đơn.
C. mạch hở, chứa các liên kết đôi.
D. mạch vòng, chứa các liên kết đôi.
Câu 19: Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là
A. CnH2n+2 (n ≥1).
B. CnH2n (n ≥2).
C. CnH2n-2 (n ≥2).
D. CnH2n-6 (n ≥6).
Câu 20: Đốt cháy khí methane bằng khí oxygen. Nếu hỗn hợp nổ mạnh thì tỉ lệ thể tích của khí methane và khí oxygen là
A. 1 thể tích khí methane và 3 thể tích khí oxygen.
B. 2 thể tích khí methane và 1 thể tích khí oxygen.
C. 1 thể tích khí methane và 2 thể tích khí oxygen.
D. 3 thể tích khí methane và 2 thể tích oxi.
Câu 21:  CH4 có tên là
A. Methane         B. ethane                C. propane         D. butane.
Câu 22: Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là
A. Cl2.              B.  CH4.                                C. CO2.                 D.  N2.
Câu 23: Công thức phân tử nào sau đây không phải là công thức của một alkane?
A. C2H6                           B. C3H6                      C. C4H10                             D. C5H12.
Câu 24: Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, alcohol methylic,… Thành phần chính của khí thiên nhiên là methane. Công thức phân tử của methane là
A. CH4.                   B. C2H4.               C. C2H2.                       D. C6H6.
Câu 25: Cho các phát biểu về alkane:
(a) Trong phân tử alkane chỉ chứa liên kết đơn
(b) Chỉ có các alkane là chất khí ở điều kiện thường được dùng làm nhiên liệu.
(c) Các alkane lỏng được dùng sản xuất xăng, dầu và làm dung môi.
(d) Các alkane rắn được dùng làm nến, nhựa đường, nguyên liệu cho quá trình cracking.
(e) Công thức chung của alkane là CxH2x+2, với x ≥ 1.
Câu 26: Alkene là những hydrocarbon có đặc điểm
A. mạch hở, có một liên kết ba C≡C.
B. mạch vòng, có một liên kết đôi C=C.
C. mạch hở, có một liên kết đôi C=C.
D. mạch vòng, chỉ có liên kết đơn.
Câu 27: Alkene là các hydrocarbon có công thức chung là
A. CnH2n+2 (n ≥ 1).                                     C. CnH2n (n ≥ 2).
B. CnH2n (n ≥ 3).                                         D.  CnH2n-2 (n ≥ 2).
Câu 28: Ethylene không được dùng để
A.Tổng hợp ethylic alcohol.                        C. Kích thích quả mau chín.
B. Sản xuất cao su buna.                             D. Sản xuất dung môi hữu cơ
Câu 29: Các trái cây, trong quá trình chín sẽ thoát ra một lượng nhỏ chất khí là
A.methane.            B. ethane.            C. ethylene.                     D. acetylene.
Câu 30: Hợp chất nào sau đây là một alkene?
A. CH3-CH2-CH3.                                       C. CH3-CH=CH2.
B. CH3-C≡CH.                                            D. CH2=C=CH2.
Câu 31: Hóa chất dùng để loại bỏ khí ethylene có lẫn trong khí methane là
A. dung dịch bromine.
B. dung dịch phenolphtalein.
C. dung dịch hydrochloric acid.
D. dung dịch nước vôi trong.
Câu 32: Đốt cháy chất nào sau đây cho số mol CO2 bằng số mol H2O?
A. CH4.        B. C2H4.                           C. C2H2.                 D. C6H6.
Câu 33: Khí CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là
A. tham gia phản ứng cộng với dung dịch bromine.
B. tham gia phản ứng cộng với khí hydrogen.
C. tham gia phản ứng trùng hợp.
D. tham gia phản ứng cháy với khí oxygen sinh ra khí carbonic và nước.
Câu 34: Để sử dụng nhiên liệu cho hiệu quả cần đảm bảo yêu cầu nào sau đây?
1. Cung cấp đủ không khí hoặc oxygen cho quá trình cháy
2. Tăng lượng nhiên liệu đến tối đa.
3. Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu rắn với với không khí hoặc oxygen.
4. Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy phù hợp với nhu cầu sử dụng.
A. 1, 2, 3.                   B. 2, 3, 4.                C. 1,3.                D. 1, 3, 4.
Câu 35: Sự cố tràn dầu do chìm tàu chở dầu là thảm họa môi trường vì:
A. Do dầu không tan trong nước
B. Do dầu sôi ở những nhiệt độ khác nhau
C. Do dầu nhẹ hơn nước, nổi trên mặt nước cản sự hòa tan của khí oxygen làm các sinh vật dưới nước bị chết
D. Dầu lan rộng trên mặt nước bị sóng, gió cuốn đi xa rất khó xử lý.
Câu 36: Loại nhiên liệu nào sau đây có năng suất tỏa nhiệt cao, dễ cháy hoàn toàn?
A. Nhiên liệu khí.                                          C. Nhiên liệu lỏng.
B. Nhiên liệu rắn.                                          D. Nhiên liệu hóa thạch.
Câu 37: Cho các câu sau: 
a) Dầu mỏ là một đơn chất. 
b) Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp. 
c) Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hydrocarbon. 
d) Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định. 
e) Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác nhau. 
Số câu đúng là
A. 1                         B. 2                             C. 3                         D. 4
Câu 38:  Khi chế biến dầu mỏ để tăng thêm lượng xăng người ta dùng phương pháp
A. chưng cất dầu mỏ.                       B. chưng cất không khí lỏng.
C. chưng cất phân đoạn dầu mỏ.   D. cracking dầu mỏ.
Câu 39: Mỏ dầu thường có mấy lớp?
A. 2                   B. 1                            C. 4                                    D. 3
Câu 40: Thành phần chính của khí đồng hành (hay khí mỏ dầu) là
A. H2.                 B. CH4.                   C. C2H4.               D. C2H2.
Câu 41: Đốt hoàn toàn V lít (ở đkc) khí thiên nhiên có chứa 96% CH4; 2% N2 và 2% CO2 rồi dẫn toàn bộ sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong dư ta thu được 29,4 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 7,59 lít.                    B. 7,44 lít.                  C. 4,96 lít.           D. 74,37 lít.
Câu 42: Một mol khí ethylene cháy hoàn toàn tỏa ra một lượng nhiệt 1423 kJ. Vậy 5,6 gam ethylene cháy tỏa ra một lượng nhiệt là bao nhiêu kJ?
A. 7115 kJ.              B. 246,8 kJ.             C. 264,8 kJ.            D. 284,6 kJ.
Câu 43: Công thức phân tử của ethylic alcohol là
CH4O.          B.C2H4O2.            C. C2H6O.                    D. CH2O2.
Câu 44: Công thức cấu tạo của ethylic alcohol là
A. CH2 – CH3 – OH.                                        B. CH2 – CH2 – OH2.
C. CH3 – O – CH3.                                           D. CH3 – CH2 – OH.
Câu 45: Ethylic alcohol tác dụng được với chất nào sau đây?
A. Na.                       B. NaOH.                 C. NaCl.           D. Na2CO3.
Câu 46: Chất nào sau đây tác dụng được với Na?
A. CH3-CH3.           B. CH3-CH2-OH.       C. C6H6.          D. CH3-O-CH3.
Câu 47: Nhiệt độ sôi của ethylic alcohol là
A. 78,30C.            B. 87,30                  C. 73,80C.                D. 83,70C.
Câu 48: Ethylic alcohol cháy trong không khí, hiện tượng quan sát được là
A. ngọn lửa màu đỏ, tỏa nhiều nhiệt.
B. ngọn lửa màu vàng, tỏa nhiều nhiệt.
C. ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt.
D. ngọn lửa màu xanh, không tỏa nhiệt.
Câu 49: Ethylic alcohol là
A. chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iodine, benzene,…
B. chất lỏng màu hồng , nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như: iodine, benzene,…
C. chất lỏng không màu, không tan trong nước, hòa tan được nhiều chất như: iodine, benzene,…
D. chất lỏng không màu, nặng hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như: iodine, benzene,…
Câu 50: Trong 100 ml rượu 450 có chứa
A. 45ml nước và 55 ml rượu nguyên chất.
B. 45 ml rượu nguyên chất và 55 ml nước.
C. 45 gam rượu nguyên chất và 55 gam nước.
D. 45 gam nước và 55 gam rượu nguyên chất.
Câu 51: Ethanol là chất có tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng Ethanol trong máu tăng cao sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể dẫn đến tử vong. Tên gọi khác của Ethanol là
A. methylic alcohol.                               C. ethylic alcohol.
B. acetic acid.                                          D. formic acid.
Câu 52: Để đốt cháy hết 4,958 lít khí methane (ở đkc) trong không khí cần phải dùng:
a. Bao nhiêu lít khí oxygen.
b. Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxygen.
c. Dẫn toàn bộ lượng khí CO2 ở trên vào dung dịch Ca(OH)2 thì thu được bao nhiêu gam kết tủa trắng.
Câu 53: Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất sau:
a. CH4, C2H4, CO2
b. C2H6, C2H4, SO2
Câu 54: Cho 1,85925 lít hỗn hợp khí A gồm CH4 và C2H4 ( ở đkc). 
      Dẫn hỗn hợp khí A đi qua dung dịch bromine thấy dung dịch này nặng         thêm 0,7 gam.
Tính thành % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A. 
Câu 55: Cho 7,473 lít hỗn hợp khí ( đkc) gồm CH4 và C2H4 đi qua bình đựng dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình tăng 2,8 gam.
a. Tính số mol mỗi khí trong hỗn hợp đầu.
b. Tính thành phần % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.
c. Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp.
Câu 56: Cho 2,479 lít khí ethylene (đkc) tác dụng với nước có H2SO4 làm xúc tác, thu được 13,8 g Ethylic alcohol. Hãy tính hiệu suất của phản ứng. 


MẠCH NĂNG LƯỢNG VÀ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG
I. Kiến thức trọng tâm: 
- Điện trở, công thức tính điện trở - Định luật ôm.
- Đặc điểm U, I, Rtđ trong đoạn mạch mắc nối tiếp, đoạn mạch mắc song song?
- Công thức tính năng lượng của dòng điện, công thức tính công suất điện?
II. Bài tập:
 A. Dạng 1: Trắc nghiệm 
Câu 1. Biểu thức đúng của định luật Ôm là:
A. I = R/U	B. I = U/R	C. U = I/R	D. U = R/I
Câu 2. Một dây dẫn có điện trở 50Ω chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 300mA. Hiệu điện thế lớn nhất đặt giữa hai đầu dây dẫn đó là:
A. 1500V	B. 15V	C. 60V	D. 6V
Câu 3. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào điện trở đó là 36V thì cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn đó là bao nhiêu?
A. 1A	B. 1,5A	C. 2A	D. 2,5A
Câu 4. Cường độ dòng điện chạy qua một bóng đèn là 1,2A khi mắc nó vào hiệu điện thế 12V. Muốn cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn tăng thêm 0,3A thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tăng hoặc giảm bao nhiêu?
A. tăng 5V	B. tăng 3V	C. giảm 3V	D. giảm 2V
Câu 5. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ
A. luân phiên tăng giảm	B. không thay đổi
C. giảm bấy nhiêu lần	D. tăng bấy nhiêu lần
Câu 6. Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 3 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào?
A. Giảm 3 lần	B. Tăng 3 lần	C. Không thay đổi.     D.Tăng 1,5 lần
[image: Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án]Câu 7. Đồ thị a và b được hai học sinh vẽ khi làm thí nghiệm xác định liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. Nhận xét nào là đúng?
A. Cả hai kết quả đều đúng	
B. Cả hai kết quả đều sai
C. Kết quả của b đúng	
D. Kết quả của a đúng
Câu 8. Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây?
A. Vật liệu làm dây dẫn	B. Khối lượng của dây dẫn
C. Chiều dài của dây dẫn	D. Tiết diện của dây dẫn
Câu 9. Trong đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp, điện trở tương đương của đoạn mạch được tính bằng biểu thức:
A. Rtđ = R1 – R2		B. Rtđ = R1 + R2		C. Rtđ = 		D. Rtđ = 
Câu 10. Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Gọi I, I1, I2 lần lượt là cường độ dòng điện của toàn mạch, qua R1, R2. Biểu thức nào sau đây là đúng?
A. I = I1 = I2		B. I = I1 ≠ I2			C. I = I1 + I2		D. I1 ≠ I2
Câu 11. Điện trở tương đương của đoạn mạch có hai điện trở R1 và R2 mắc song song được xác định bởi biểu thức:
	A. 						B. 
	C. 						D. 
Câu 12. Trong các công thức sau, công thức nào không phù hợp với đoạn mạch mắc song song?
	A. I = I1 + I2 +…+ In
	B. U = U1 = U2 =… = Un
	C. Rtđ = R1 + R2 +…+ Rn
	D. 
Câu 13: Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch không có đặc điểm nào sau đây?
A. Đoạn mạch có những điểm nối chung của nhiều điện trở.
B. Đoạn mạch có những điểm nối chung chỉ của hai điện trở.
C. Dòng điện chạy qua các điện trở có cùng cường độ.
D. Đoạn mạch có các điện trở mắc liên tiếp nhau và không có mạch rẽ.
Câu 14. Trong mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, hiệu điện thế U và điện trở R1 được giữ không đổi. Hỏi khi giảm dần điện trở R2 thì cường độ I của mạch điện chính sẽ thay đổi như thế nào?
	                             [image: ]
A. Tăng		B. Giảm	C. Không thay đổi.     D. Lúc đầu tăng, sau đó giảm
Câu 15. Đơn vị đo công suất điện là
A. Niu tơn (N).		B. Jun (J).		C. Oát (W).		D. Cu lông (C).
Câu 16. Công thức tính công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là
A. P = Wt			B. P = W/t		C. P = t/ W		D. P = U.I/t
Câu 17 . Đơn vị không phải là đơn vị của điện năng là
A. jun (J).					B. Newton ( N).
C. kilô oát giờ (kWh).			D. Số đếm của công tơ điện.
Câu 18. Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở 
A. bóng đèn dây tóc.			B. quạt điện.
C. ấm điện.					D. acquy đang được nạp điện.
Câu 19. Số đếm của công tơ điện gia đình cho biết
A. công suất điện gia đình sử dụng.	B. thời gian sử dụng điện của gia đình.
C. điện năng gia đình sử dụng.		D. số dụng cụ, thiết bị gia đình sử dụng.
Câu 20. Cho một đoạn mạch có điện trở không đổi. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ của mạch
A. tăng 4 lần.	B. tăng 2 lần.	C. không đổi.	D. giảm 2 lần.
Câu 21. Một bóng đèn trên vỏ có ghi (220V-50W). Điều nào sau đây sai khi đèn sáng bình thường?
A. Công suất định mức là 50 W
B. Điện trở của đèn luôn bằng 968 Ω
C. Cường độ dòng điện định mức là 4,4 A	
D. Hiệu điện thế định mức của đèn là 220 V.
Câu 22. Công thức tính năng lượng điện trên một đoạn mạch chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác là
A. W = UI 			B. W = UIt 		C. W = U2I		D. W = I2U
Câu 23. Cho đoạn mạch điện trở 10 Ω hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20V. Trong 1 phút điện năng tiêu thụ của mạch là
A. 2,4 kJ			B. 40 J		C. 24 kJ		D. 120 J
Câu 24. Cho hai điện trở R1 = 12Ω và R2 = 18Ω được mắc nối tiếp nhau. Điện trở tương R12 của đoạn mạch có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?
A. R12 = 1,5Ω.             B. R12 = 6Ω. 	       C. R12 = 30Ω.                 D. R12 = 216Ω.
Câu 25. 
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	Năng lượng của dòng điện trong một đoạn mạch

	a. Năng lượng của dòng điện trong một đoạn mạch được tính bằng công thức W = UIt.
	
	

	b. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng 0, năng lượng của dòng điện cũng bằng 0.
	
	

	c. Nếu cường độ dòng điện bằng 0, năng lượng của dòng điện vẫn có thể khác 0.
	
	

	d. Nếu thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch giảm một nửa, năng lượng điện tiêu thụ cũng giảm một nửa.
	
	



Dạng 2: Bài tập tự luận:
Câu 1: Đặt hiệu điện thế U = 15V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R1 =5 và R2 = 10 mắc nối tiếp. 
a. Tính điện trở tương đương
b. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở?
Câu 2: Đặt một hiệu điện thế U = 12V vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 200; R2 = 30 mắc song song. 
a. Tính điện trở tương đương
b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở?
Câu 3: Hai điện trở R1 = 3R2 được mắc song song với nhau rồi mắc vào hiệu điện thế U. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là 1A. Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng bao nhiêu?
Câu 4: Đặt một hiệu điện thế U = 12V vào hai đầu đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 3; R2 = 1; R3 = 2 mắc nối tiếp. 
a. Tính điện trở tương đương
b. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 bằng:
Câu 5: Một đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 2; R2 = 3; R3 = 6 mắc song song. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 bằng 0,3A. Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng?
Câu 6. Một mạch điện gồm 3 điện trở R1 = 2Ω , R2 = 5Ω , R3 = 3Ω mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là 1,2A. Hiệu điện thế hai đầu mạch là:
Câu 7. Cho hai điện trở R1 và R2, biết R2 = 3R1 và R1 = 15 Ω . Khi mắc hai điện trở này nối tiếp vào hai điểm có hiệu điện thế 120V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là:
Câu 8. Hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp nhau trong một đoạn mạch. Biết R1 = 2R2, cường độ dòng điện chạy trong mạch là 1,8A, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 54V. Tính R1 và R2 lần lượt là:
Câu 9.  Điện trở R1= 10 chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của nó là U1= 6V. Điện trở R2= 5 chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của nó là U2= 4V. Đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc nối tiếp chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của đoạn mạch này là:          
Câu 10. Ba điện trở R1, R2, R3 được mắc song song vào hai điểm A và B. Biết cường độ dòng điện qua R2 là 0,6A và R1 = 20 Ω , R2 = 30 Ω , R3 = 60 Ω . Cường độ dòng điện qua R1, R3 và qua mạch chính là:
Câu 11. Một đoạn dây dẫn có điện trở 100 Ω , đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế có giá trị không đổi U = 36V. Muốn cường độ dòng điện chạy trong mạch là 1,5A thì ta có thể cắt đoạn dây trên bỏ bớt đi một phần thì phần điện trở cắt bớt đó có giá trị là bao nhiêu?
Câu 12. Một mạch điện gồm hai điện trở R1 = 4 Ω ; R2 = 6 Ω mắc song song. Cường độ dòng điện chạy qua mạch là 0,2 A. Xác định cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở?
Câu 13. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = 4, R2 = 10, R3 = 15, hiệu điện thế UCB = 5,4V. Cường độ dòng điện qua các đèn có giá trị là bao nhiêu?
[image: ]
Câu 14. Một bếp điện có công suất 1200 W. Nếu mỗi ngày bếp điện hoạt động trong 4 giờ thì trong 1 tháng (30 ngày) ta phải trả bao nhiêu tiền cho việc sử dụng bếp? Biết giá điện là 3000 đồng/kWh.
Câu 15. Một ấm điện loại 220V - 1100W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun nước.
a. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây nung của ấm khi đó.
b. Thời gian dùng ấm để đun sôi nước mỗi ngày là 30 phút. Tính năng lượng điện mà ấm đã tiêu thụ và số tiền điện phải trả trong 1 tháng (30 ngày). Biết rằng giá tiền điện là 3000đ/kW.h
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